
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN

Đơn vị: Triệu đồng

Tuyệt đối Tƣơng đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP        34.788,89        233.589,75       198.800,86 671,45

I
Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo 

phân cấp
         2.173,72             3.752,27           1.578,55 172,62

- Thu NSĐP hưởng 100%              638,68             1.285,01              646,33 201,20

-
Thu NSĐP hưởng từ các khoản 

thu phân chia
         1.535,04             2.467,26              932,22 160,73

II
Thu bổ sung từ ngân sách 

cấp trên 
       32.615,17        223.919,03       191.303,85 686,55

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách        19.420,28          19.420,28                  0,00                          -   

2 Thu bổ sung có mục tiêu        13.194,90        204.498,75       191.303,85 1.549,83

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính                     -                         -                        -                            -   

IV Thu kết dƣ                     -                         -                        -                            -   

V
Thu chuyển nguồn từ năm 

trƣớc chuyển sang
                    -               5.918,46           5.918,46                          -   

VI Thu viện trợ                     -                         -                        -                            -   

VII Thu vay                     -                         -                        -                            -   

VIII

Thu từ ngân sách cấp dƣới 

nộp lên
                    -                            -   

IX Thu huy động đóng góp                     -                         -                        -                            -   

B TỔNG CHI NSĐP        34.788,89        233.506,00       181.401,01 671,21

I Tổng chi cân đối NSĐP        34.788,89        187.619,79       152.830,90 539,31

1 Chi đầu tư phát triển                     -               8.570,79           8.570,79 

2 Chi thường xuyên        34.407,19        179.048,99       144.641,81 520,38

3
Chi trả nợ lãi các khoản do 

chính quyền địa phương vay
                    -                         -                        -                            -   

4
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 

chính
                    -                         -                        -                            -   

5 Chi dự phòng ngân sách              381,70                       -               (381,70)                          -   

6 Chi tạo nguồn CCTL                     -                         -                        -                            -   

II
Chi các chƣơng trình mục 

tiêu
                    -            17.316,10                      -                            -   

1
Chi các chương trình mục tiêu 

quốc gia
                    -            16.016,90                      -                            -   

Chi đầu tư                     -            10.503,88                      -                            -   

Chi thường xuyên                     -               5.513,02                      -                            -   

2
Chi các chương trình mục tiêu, 

nhiệm vụ
                    -               1.299,20                      -                            -   

Chi đầu tư                     -                        -                            -   

Chi thường xuyên                     -               1.299,20                      -                            -   

III
Chi chuyển nguồn sang năm 

sau
                    -            27.411,41         27.411,41                          -   

STT Nội dung  Dự toán 

(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2025

 Quyết toán 
So sánh
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Tuyệt đối Tƣơng đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

STT Nội dung  Dự toán  Quyết toán 
So sánh

IV
Chi nộp trả ngân sách cấp 

trên
                    -               1.158,71           1.158,71                          -   

V
Chi hỗ trợ các địa phƣơng 

khác
                    -                         -                        -                            -   

C KẾT DƢ NSĐP                     -                    83,75                      -                            -   

D
CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA 

NSĐP
                    -                         -                        -                            -   

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc                          -   

II
Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi ngân sách cấp tỉnh
                         -   

E
TỔNG MỨC VAY CỦA 

NSĐP
                    -                         -                        -                            -   

I Vay để bù đắp bội chi                      -                            -   

II Vay để trả nợ gốc                          -   

G
TỔNG MỨC DƢ NỢ VAY 

CUỐI NĂM CỦA NSĐP
                    -                         -                        -                            -   
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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng 

thu 

Thu 

NSĐP
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU

NSNN (A+B+C+D+E+F)
          35.125,85      34.788,89      243.610,31     233.589,75 693,54 671,45

A
TỔNG THU CÂN ĐỐI

NSNN
            2.510,68        2.173,72        13.159,09          3.752,27 524,12 172,62

I Thu nội địa             2.510,68        2.173,72        12.880,50          3.473,68 513,03 159,80

1

Thu từ khu vực doanh

nghiệp nhà nƣớc do trung

ƣơng quản lý

                       -                     -                       -                      -   

2

Thu từ khu vực doanh

nghiệp nhà nƣớc do địa

phƣơng quản lý

                       -                     -                       -                      -   

3

Thu từ khu vực doanh

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc

ngoài

                       -                     -                       -                      -   

4
Thu từ khu vực kinh tế

ngoài quốc doanh
            1.269,00        1.040,58          5.463,55          1.505,27 430,54 144,66

 - 
Thuế GTGT hàng SX - KD

trong nước
            1.269,00        1.040,58          5.283,39          1.505,27 416,34 144,66

 - 
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng

SX trong nước
              46,57                    -   

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp             133,49                    -   

 - Thuế tài nguyên                 0,10                    -   

5 Thuế thu nhập cá nhân                603,00           494,46          1.307,60             961,99 216,85 194,55

6 Thuế bảo vệ môi trƣờng                 0,47                    -   

7 Lệ phí trƣớc bạ          3.300,06                    -   

8 Thu phí, lệ phí                241,90           241,90             354,62             249,65 146,60 103,21

9
Thuế sử dụng đất nông

nghiệp
               203,80           203,80                     -                      -            -             -   

10
Thuế sử dụng đất phi nông

nghiệp
            155,41             155,41 

11
Tiền cho thuê đất, thuê

mặt nƣớc
              32,89                    -   

12 Thu tiền sử dụng đất          1.582,16                    -   

13

Tiền cho thuê và tiền bán

nhà ở thuộc sở hữu nhà

nƣớc

                       -                     -                       -                      -            -             -   

14
Thu từ hoạt động xổ số

kiến thiết
                       -                     -                       -                      -            -             -   

15

Thu tiền cấp quyền khai

thác khoáng sản, tài

nguyên nƣớc

                    -                      -   

16 Thu khác ngân sách             448,72             366,32 

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST

T
Nội dung

Quyết toán So sánh (%)

(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)

Dự toán
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Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng 

thu 

Thu 

NSĐP
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

ST

T
Nội dung

Quyết toán So sánh (%)Dự toán

17

Thu từ quỹ đất công ích,

hoa lợi công sản khác, thu

khác ngân sách xã

               192,98           192,98             235,04             235,04 121,80 121,80

18 Thu hồi vốn, thu cổ tức                        -                     -                       -                      -            -             -   

19

Lợi nhuận đƣợc chia của

Nhà nƣớc và lợi nhuận sau

thuế còn lại sau khi trích

lập các quỹ của DNNN

                       -                     -                       -                      -            -             -   

20
Chênh lệch thu chi Ngân

hàng Nhà nƣớc
                       -                     -                       -                      -            -             -   

II Thu từ dầu thô                        -                     -                       -                      -            -             -   

III
Thu từ hoạt động xuất

nhập khẩu 
                       -                     -                       -                      -            -             -   

IV Thu viện trợ                        -                     -                       -                      -            -             -   

V Thu huy động đóng góp             278,58             278,58          -             -   

B
THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ

TÀI CHÍNH
                       -                     -                       -                      -            -             -   

C
THU KẾT DƢ NĂM

TRƢỚC
                       -                     -                       -                      -            -             -   

D

THU CHUYỂN NGUỒN

TỪ NĂM TRƢỚC

CHUYỂN SANG

                       -                     -            5.918,46          5.918,46          -             -   

E
VAY CỦA NGÂN SÁCH

ĐỊA PHƢƠNG
                       -                     -                       -                      -            -             -   

F
THU BỔ SUNG TỪ

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
          32.615,17      32.615,17      223.919,03     223.919,03 686,55 686,55

G
THU TỪ NGÂN SÁCH

CẤP DƢỚI NỘP LÊN 
                       -                     -               613,74                    -            -             -   
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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN

Đơn vị: Triệu đồng

ST

T
Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh 

(%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƢƠNG 
       34.788,89          233.506,00 671,21

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƢƠNG
       34.788,89          187.619,79 539,31

I Chi đầu tƣ phát triển                     -                8.570,79 

1 Chi đầu tư cho các dự án                     -                8.570,79 

2 Chi đầu tư phát triển khác                     -                           -   

II Chi thƣờng xuyên        34.407,19          179.048,99 520,38

Trong đó:

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề             120,00            88.137,24 0,00

Chi Khoa học và công nghệ                     -                           -               -   

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính 

quyền địa phƣơng vay
                    -                           -               -   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                     -                           -               -   

V Chi dự phòng ngân sách             381,70                         -               -   

VI Chi tạo nguồn CCTL                     -                           -               -   

B
CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU
                    -              17.316,10             -   

I
Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia
                    -              16.016,90 

1
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới
           15.309,77 

Chi đầu tư           10.503,88 

Chi thường xuyên             4.805,89 

2
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững
                707,14 

Chi đầu tư                        -   

Chi thường xuyên                707,14 

II
Chi các chƣơng trình mục tiêu, nhiệm 

vụ 
                    -                1.299,20 

1 Chi đầu tƣ                     -                           -   

1.1 Vốn nước ngoài                    -                          -   

Đầu tư các dư án từ nguồn vốn nước 

ngoài

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)
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ST

T
Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh 

(%)

A B 1 2 3=2/1

1.2 Vốn trong nước                        -   

CTMT quốc phòng, an ninh trên địa bàn 

trọng điểm

Các CT mục tiêu, dự án khác

2 Chi thƣờng xuyên                     -                1.299,20 

2.1 Kinh phí nước ngoài

2.2 Kinh phí trong nước                    -               1.299,20 

Các CT mục tiêu, dự án khác              1.299,20 

C CHI TRẢ NỢ GỐC                     -                           -               -   

D
CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN
                    -                1.158,71             -   

1
Ngân sách cấp xã nộp trả ngân sách cấp 

tỉnh
                    -                1.158,71             -   

E
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 

SAU
                    -              27.411,41             -   

G CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

H
CHI HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƢƠNG 

KHÁC
                    -                           -               -   
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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN

Đơn vị: Triệu đồng

Tuyệt đối
Tƣơng 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP       34.788,89         233.506,00       198.717,11 671,21

A
Chi bổ sung cân đối cho ngân 

sách cấp dƣới
                     -   

B
Chi bổ sung có mục tiêu cho 

ngân sách cấp dƣới
                       -                        -   

C
Chi ngân sách cấp xã theo lĩnh 

vực
      34.788,89         204.935,89       170.147,00 589,08

I Chi đầu tƣ phát triển                    -             19.074,67         19.074,67 

1 Chi đầu tư cho các dự án                    -             19.074,67         19.074,67 

II Chi thƣờng xuyên       34.407,19         185.861,22       151.454,03 540,18

1 Chi quốc phòng            246,00             1.526,00            1.280,00 620,33

2
Chi an ninh và trật tự an toàn xã 

hội
        1.910,96             2.105,38               194,41 110,17

3
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 
           120,00           88.137,24         88.017,24 73.447,70

4 Chi khoa học và công nghệ                    -                          -                        -               -   

5 Chi y tế, dân số và gia đình            207,96             2.217,35            2.009,39 1.066,26

6 Chi văn hóa thông tin            402,00                953,05               551,05 237,08

7
Chi phát thanh, truyền hình, 

thông tấn
           268,00                283,62                 15,62 105,83

8 Chi thể dục thể thao            268,00                196,13               (71,87) 73,18

9 Chi bảo vệ môi trường            675,00             1.354,56               679,56 200,68

10 Chi các hoạt động kinh tế         2.644,23           10.052,86            7.408,64 380,18

11
Chi hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
      27.018,83           54.205,15         27.186,32 200,62

12 Chi bảo đảm xã hội            551,32           24.783,06         24.231,74 4.495,24

13 Chi khác               94,90                  46,82               (48,08) 49,34

III
Chi trả nợ lãi các khoản do 

chính quyền địa phƣơng vay 
                   -                          -                        -               -   

IV
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 

chính 
                   -                          -                        -               -   

V Chi dự phòng ngân sách            381,70                        -               (381,70)             -   

VI Tăng thu DT                        -                        -               -   

D Chi nộp ngân sách cấp trên                    -               1.158,71            1.158,71             -   

Dự toán Quyết toán

So sánh

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

STT Nội dung

(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)
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Tuyệt đối
Tƣơng 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

Dự toán Quyết toán

So sánh

STT Nội dung

E Chi chuyển nguồn sang năm sau                    -             27.411,41         27.411,41             -   

F Chi trả nợ gốc                    -                          -                        -               -   

G Chi hỗ trợ các địa phƣơng khác                    -                          -                        -               -   
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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN

Ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách xã

Ngân 

sách địa 

phƣơng

Ngân 

sách 

cấp tỉnh

Ngân 

sách xã, 

thị trấn

A B 1=2+3 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NSĐP 

(A+B+C+D+E+G)
    34.788,89            -       34.788,89     232.347,30     233.506,00 667,88 671,21

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP     34.788,89            -       34.788,89     187.619,79     187.619,79 539,31 539,31

I Chi đầu tƣ phát triển                 -              -                    -           8.570,79         8.570,79 

1 Chi đầu tư cho các dự án                 -           8.570,79         8.570,79 

II Chi thƣờng xuyên     34.407,19     34.407,19     179.048,99     179.048,99 520,38 520,38

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề          120,00          120,00       88.037,14      88.037,14 

2 Chi khoa học và công nghệ                 -              -                   -                     -                     -   

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính 

quyền địa phƣơng vay
                -              -                    -                      -                      -   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                 -              -                    -                      -                      -   

V Chi dự phòng ngân sách          381,70          381,70                    -                      -   

VI Tăng thu DT                 -                    -                      -                      -   

B
CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU
                -              -                    -         17.316,10       17.316,10 

I
Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia
                -              -         16.016,90       16.016,90 

1
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới
                -              -         15.309,77       15.309,77 

Bao gồm

Quyết 

toán

Bao gồm

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG (BAO GỒM CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ)

ST

T
Nội dung 

Dự toán 

năm 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

So sánh (%)
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Ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách xã

Ngân 

sách địa 

phƣơng

Ngân 

sách 

cấp tỉnh

Ngân 

sách xã, 

thị trấn

A B 1=2+3 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Bao gồm

Quyết 

toán

Bao gồm

ST

T
Nội dung 

Dự toán 

năm 2025

So sánh (%)

1.1 Chi đầu tư                 -         10.503,88      10.503,88 

1.2 Chi thường xuyên                 -           4.805,89        4.805,89 

2
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững
                -              -              707,14            707,14 

2.1 Chi đầu tư                    -                     -   

2.2 Chi thường xuyên            707,14           707,14 

II
Chi các chƣơng trình mục tiêu, 

nhiệm vụ 
                -              -                    -           1.299,20         1.299,20 

1 Chi đầu tƣ                 -              -                    -                      -                      -   

1.1 Vốn nước ngoài                 -              -                      -                      -   

Đầu tư các dư án từ nguồn vốn nước 

ngoài
                -                      -                      -   

1.2 Vốn trong nước                   -                     -   

CTMT phát triển kinh tế xã hội các 

vùng
                   -                      -   

Các CT mục tiêu, dự án khác                    -                      -   

2 Chi thƣờng xuyên                 -              -                    -           1.299,20         1.299,20 

2.1 Kinh phí nước ngoài                 -   

2.2 Kinh phí trong nước                 -              -                   -          1.299,20        1.299,20 

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững                 -                      -   

Các CT mục tiêu, dự án khác         1.299,20         1.299,20 

C CHI TRẢ NỢ GỐC                 -              -                    -                      -                      -   

D
CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN
                -              -                    -           1.158,71         1.158,71 
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Ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách xã

Ngân 

sách địa 

phƣơng

Ngân 

sách 

cấp tỉnh

Ngân 

sách xã, 

thị trấn

A B 1=2+3 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Bao gồm

Quyết 

toán

Bao gồm

ST

T
Nội dung 

Dự toán 

năm 2025

So sánh (%)

E
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NĂM SAU
                -              -                    -         27.411,41       27.411,41 

F CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH                  -                      -                      -   

G
CHI HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƢƠNG 

KHÁC
                -              -                    -                      -                      -   
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 Tổng số 
 Chi đầu tƣ 

phát triển 

 Chi thƣờng 

xuyên 

 Tổng 

số 

 Chi đầu tƣ 

phát triển 
 Chi thƣờng xuyên  Tổng số 

 Chi đầu 

tƣ phát 

triển 

 Chi 

thƣờng 

xuyên 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  221.375,14    13.307,49   186.267,40       21.800,25    11.878,48     9.921,77   233.506,00        8.570,79         179.048,99       17.316,10    10.503,88            6.812,22      27.411,41   105,48 64,41 96,12 79,43 88,43 68,66

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC   221.375,14    13.307,49   186.267,40       21.800,25    11.878,48     9.921,77   204.935,89        8.570,79         179.048,99       17.316,10    10.503,88            6.812,22                   -       92,57 64,41 96,12 79,43 88,43 68,66

a Khối hành chính   133.703,52    13.307,49     98.595,78       21.800,25    11.878,48     9.921,77   117.266,75        8.570,79           91.379,86       17.316,10    10.503,88            6.812,22                   -       87,71 64,41 92,68 79,43 88,43 68,66

1 Văn phòng Đảng ủy xã 4.363,34      4.363,34      4.081,70                 4.081,70                    -       93,55 93,55            -            -          -   

2  UBMTTQVN xã       3.106,32       3.106,32                    -         2.922,70             2.922,70                    -       94,09 94,09            -            -          -   

3  Văn phòng HĐND-UBND xã     10.651,52     10.651,52                    -       10.080,80           10.080,80                    -       94,64           -   94,64            -            -          -   

4  Phòng Kinh tế     76.588,84    13.307,49     43.380,11       19.901,23    11.878,48     8.022,76     67.062,24        8.570,79           42.507,39       15.984,06    10.503,88            5.480,19     87,56 97,99            -            -          -   

5  Phòng Văn hóa - Xã hội     36.909,85     35.010,84         1.899,01     1.899,01     31.354,31           30.022,28         1.332,04            1.332,04     84,95 85,75          -   

6
 Trung tâm phục vụ hành chính 

công 
         955,47          955,47                    -            955,47                955,47                    -     100,00 100,00            -            -          -   

7
 Trung tâm cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công 
      1.128,17       1.128,17                    -            809,52                809,52                    -       71,75           -   71,75            -            -          -   

                 -                      -                   -                      -              -            -          -   

b Khối trƣờng học     87.671,61                 -       87.671,61                    -                   -                 -       87.669,14                   -             87.669,14                    -                   -                        -                     -     100,00           -   100,00          -   

1 Trường Mẫu giáo Bình Tú       7.870,33       7.870,33                    -         7.870,33             7.870,33                    -     100,00           -   100,00          -   

2  Trường Mẫu giáo Bình Trung       5.812,45       5.812,45                    -         5.812,45 5.812,45                               -     100,00           -   100,00            -            -          -   

3  Trường Mẫu giáo Bình An       6.016,98       6.016,98                    -         6.016,48 6.016,48                               -       99,99           -   99,99            -            -          -   

4  Trường Tiểu học Phù Đổng     10.967,49     10.967,49                    -       10.966,18 10.966,18                             -       99,99           -   99,99            -            -          -   

5  Trường Tiểu học Lê Lai       6.352,44       6.352,44                    -         6.352,44 6.352,44                               -     100,00           -   100,00            -            -          -   

6  Trường Tiểu học Nguyễn Du       8.191,91       8.191,91                    -         8.191,91 8.191,91                               -     100,00           -   100,00            -            -          -   

7  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu       7.662,68       7.662,68                    -         7.662,68 7.662,68                               -     100,00           -   100,00            -            -          -   

8  Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi       5.835,62       5.835,62                    -         5.835,62 5.835,62                               -     100,00           -   100,00            -            -          -   

9  Trường THCS Lý Thường Kiệt       8.049,79       8.049,79                    -         8.049,79 8.049,79                               -     100,00           -   100,00            -            -          -   

10  Trường THCS Phan Bội Châu     10.486,33     10.486,33                    -       10.486,33 10.486,33                             -     100,00           -   100,00            -            -          -   

11  Trường THCS Phan Châu Trinh     10.425,59     10.425,59                    -       10.424,93 10.424,93                             -       99,99           -   99,99            -            -          -   

III
CHI DỰ PHÒNG NGÂN 

SÁCH

IV
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƢƠNG
                 -                   -   

V

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU CHO NGÂN SÁCH 

CẤP DƢỚI (2)

                 -                   -                    -                      -                   -                 -                   -                     -                          -                      -                   -                        -                     -             -             -                -              -            -          -   

VI

CHI CHUYỂN NGUỒN 

SANG NGÂN SÁCH NĂM 

SAU

    27.411,41      27.411,41           -             -                -              -            -          -   

VII

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN 1.158,71     

 Chi chƣơng trình MTQG 
 Chi chuyển 

nguồn sang 

ngân sách năm 

sau 

TỔNG SỐ

 Chi thƣờng 

xuyên 

(Không kể 

chƣơng 

trình 

MTQG) 

 Chi chƣơng trình MTQG 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

 Quyết toán 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN

 Chi thƣờng xuyên 

(Không kể chƣơng 

trình MTQG) 

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phƣơng)

S

T

T
 Tổng số 

Tên đơn vị

 Chi đầu tƣ 

phát triển 

(Không kể 

chƣơng trình 

MTQG) 

 So sánh (%) 

 Tổng số 

 Chi đầu tƣ 

phát triển 

(Không kể 

chƣơng trình 

MTQG) 

 Chi đầu 

tƣ phát 

triển 

(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)

 Tổng 

số 

 Chi chƣơng trình MTQG 

ĐVT: triệu đồng

 Dự toán (bao gồm số chuyển nguồn năm trƣớc sang 

 Chi thƣờng 

xuyên (Không 

kể chƣơng 

trình MTQG) 
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 Chi

giao

thông 

 Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy lợi, 

thủy sản 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=2/1

TỔNG SỐ    25.185,97     19.074,67            -        -                 -               -               -          1.458,20              -               -            34,36    16.543,11    12.716,03            3.827,07           1.039,00          -            -   75,74

I KHỐI XÃ    25.185,97     19.074,67            -        -                 -               -               -          1.458,20              -               -            34,36    16.543,11    12.716,03            3.827,07           1.039,00          -            -   75,74

1  Phòng Kinh tế    25.185,97     19.074,67               -          1.458,20          34,36    16.543,11    12.716,03            3.827,07 1.039,00          75,74

II KHỐI HUYỆN

 Chi 

đầu

tƣ

khác 

(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)

XÃ THĂNG ĐIỀN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ)

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tên đơn vị

 Quyết toán 

 Chi

bảo

đảm

xã 

hội (370) 

 So 

sánh

(%) 

 Chi các 

hoạt động 

kinh tế (280) 

 Chi 

bảo vệ

môi

trƣờng (250) 

 Chi phát 

thanh, 

truyền

hình,

thông

tấn (190) 

 Trong đó 

 Tổng số 

 Chi 

An ninh

và

TTATXH 

(040) 

 Chi 

GD - ĐT

và

Dạy nghề 

(070) 

 Chi 

văn hóa 

thông tin (160) 

 Chi y tế,

dân số

và

gia đình 

(130) 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 Chi 

Quốc 

phòng (010) 

 Chi 

KH-

CN 

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phƣơng)

 Chi 

thể dục

thể thao 

(220) 

 Chi hoạt động 

của cơ quan 

quản lý nhà 

nƣớc, đảng, đoàn 

thể (340) 

S

T

T

Dự toán

(Kể cả 

điều chỉnh, 

bổ sung)
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Đơn vị tính: Triệu đồng

Vốn 

trong

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn 

trong

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn 

trong

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn 

trong

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn 

trong

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn 

trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn 

trong

 nƣớc

Vốn 

ngoài

 nƣớc

Vốn 

trong

nƣớc

Vốn 

ngoài

 nƣớc

Vốn trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Vốn trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

A B 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
3

9
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 52 53 54 ..

TỔNG SỐ   21.800,25   11.878,48   9.921,77  2.402,81               -            -         -    2.402,81     2.402,81      -      17.969,44  11.878,48   11.878,48       -    6.090,96  6.090,96       -     1.428,00                 -          -       -      1.428,00      -            17.316,10     10.503,88   6.812,22    707,14           -         -         -           707,14    707,14      -         15.309,77   10.503,88      10.503,88      -    4.805,89   4.805,89      -     1.299,20               -                 -       -      1.299,20     1.299,20     -         79,43    88,43     68,66 0

I
Ngân sách 

cấp huyện
               -                  -                 -                -                 -            -         -               -                  -        -                    -                  -                   -         -                -               -         -                 -                   -          -       -                 -        -                         -                    -                 -              -             -         -         -                    -               -        -                       -                   -                      -        -               -                -        -                 -                 -                 -       -                  -                  -       -   0

II
Ngân sách 

cấp xã 
  21.800,25   11.878,48   9.921,77  2.402,81               -            -         -    2.402,81     2.402,81      -      17.969,44  11.878,48   11.878,48       -    6.090,96  6.090,96       -     1.428,00                 -          -       -      1.428,00      -            17.316,10     10.503,88   6.812,22    707,14           -         -         -           707,14    707,14      -         15.309,77   10.503,88      10.503,88      -    4.805,89   4.805,89      -     1.299,20               -                 -       -      1.299,20     1.299,20     -      150,46          -     138,45 0

1
 Phòng 

Kinh tế 
   19.901,23    11.878,48    8.022,76   1.931,80               -         -     1.931,80     1.931,80       -       17.969,44   11.878,48    11.878,48   6.090,96   6.090,96               -                   -          -        -                 -         -             15.984,06      10.503,88    5.480,19     674,30           -   

-   -   
         674,30     674,30 

-  
       15.309,77    10.503,88       10.503,88      -    4.805,89    4.805,89      -                 -                 -                 -        -                  -        -         80,32     68,31 

2

 Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

     1.899,01                -      1.899,01      471,01               -            -         -        471,01        471,01       -                    -                  -   

-             

             -               -      1.428,00                 -          -        -   

1.428,00   

      -               1.332,04                  -      1.332,04       32,84           -   

-   -   

           32,84       32,84 

-  

                    -                   -        -               -        -      1.299,20               -                 -        -       1.299,20      1.299,20      -         70,14     70,14 

Chi Đ.Tƣ phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tƣ phát triển Kinh phí sự nghiệp

Chia ra

Tổng 

số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng

 số

Chia ra
Tổng

 số Tổng

 số

Chia ra
Tổng

 sốTổng

 số

Chia ra Chia ra
Kinh 

phí 

sự

 nghiệp

Chia ra

Tổng số

Đầu

 tƣ 

phát

 triển

Các Chƣơng trình, mục tiêu khác

Tổng 

số

Trong đó

…

Đầu

 tƣ 

phát

 triển

Kinh 

phí 

sự

 nghiệp

Tổng số

Chi đầu tƣ phát triển Kinh phí sự nghiệp

Đầu

 tƣ 

phát

 triển

Chƣơng trình MTQG nông thôn mới

Chi Đ.Tƣ phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chia ra

Chi Đ.Tƣ phát triển

Tổng số

Kinh 

phí 

sự

 nghiệp

Tổng số

Chi đầu tƣ phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chia ra

Các Chƣơng trình, mục tiêu khác

Tổng số

Trong đó Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Kinh phí sự nghiệp

Tổng

 số

S

T

T

Nội dung (1)

Dự toán đƣợc giao trong năm (Kể cả chuyển nguồn) Quyết toán So sánh (%)

Tổng 

số

Trong đó Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo Chƣơng trình MTQG nông thôn mới

(Kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2026 của UBND xã)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN

QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
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